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máy điện không đồng bộ (Số tiết: 03 tiết) [1]; [3]; [5]. ............................................. 69 
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Bài thực hành số 8: KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA ĐẤU TAM GIÁC (số 
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CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

TT Từ viết tắt Ý nghĩa của từ 

1 MĐ Máy điện 

2 CA Cao áp 

3 HA Hạ áp 

4 MBA Máy biến áp 

5 KTĐ Kỹ thuật điện 

6 KĐB Không đồng bộ 

7 MP Máy phát 

8 M Mômen 

9 TN Thí nghiệm 
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MỞ ĐẦU 

Bài giảng máy điện được tập thể giảng viên thuộc Bộ môn Kỹ thuật điện, Điện 

tử biên soạn nhằm phục vụ cho việc giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên 

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên. Tập bài 

giảng này được biên soạn theo nội dung đề cương chi tiết học phần máy điện ở trình 

độ đại học.  

Các nội dung trong bài giảng được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu. 

Các kiến thức trong toàn bộ bài giảng có mối liên hệ logic chặt chẽ. Khi biên soạn bài 

giảng nhóm tác giả đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến môn 

học và phù hợp với đối tượng sử dụng cũng như cố gắng gắn những nội dung lí thuyết 

với những vấn đề thực tế thường gặp trong sản xuất, đời sống đề bài giảng có tính thực 

tiễn cao. 

Nội dung bài giảng gồm 3 chương: 

Chương 1: Máy biến áp 

Chương 2: Máy điện một chiều 

Chương 3: Máy điện xoay chiều 

Mặc dù nhóm tác giả đã dành nhiều thời gian và công sức để biên soạn, song 

nội dung bài giảng chỉ là một phần trong chương trình đào tạo. Sinh viên, giảng viên 

cần tham khảo thêm các sách, giáo trình có liên quan đối với ngành học để việc học 

tập, nghiên cứu có hiệu quả hơn. Trong quá trình biên soạn bài giảng khó tránh khỏi 

thiếu sót. Kính mong quý thầy cô và các bạn sinh viên đóng góp ý kiến để cuốn bài 

giảng được hoàn thiện hơn.  

Xin trân trọng cảm ơn. 
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CHƯƠNG I: MÁY BIẾN ÁP 

Nội dung chính của chương 

Chương I trình bày về khái niệm, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc, tổ nối 

dây, mạch điện thay thế của máy biến áp. Và tìm hiểu về máy biến áp đặc biệt. 

Mục tiêu cần đạt được của chương 

 Giúp sinh viên nắm được khái niệm và cách phân loại máy biến áp, nắm được 

cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp. 

Bài 1: Khái nhiệm, phân loại, cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp (Số 

tiết: 03 tiết) [1]; [3]; [5]. 

1.1 Khái niệm và phân loại 

1.1.1 Khái niện 

 

Hình 1.1: Sơ đồ mạng truyền tải điện đơn giản 

Máy biến áp là một thiết bị điện từ tĩnh, làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện 

từ biến đổi một hệ thống dòng điện xoay chiều ở một điện áp này thành một hệ thống 

dòng điện xoay chiều ở điện áp khác, với tần số không thay đổi. 

Máy biến áp có hai dây quấn gọi là máy biến áp hai dây quấn. Dây quấn nối với 

nguồn để thu năng lượng vào gọi là dây quấn sơ cấp. Dây quấn nối với tải để đưa năng 

lượng ra gọi là dây quấn thứ cấp. Dòng điện, điện áp, công suất... của từng dây quấn sẽ 

có kèm theo tên gọi sơ cấp và thứ cấp tương ứng (ví dụ dòng điện sơ cấp I1, điện áp 

thứ cấp. Dây quấn có điện áp cao gọi là dây quấn cao áp (viết tắt là CA). Dây quấn có 

điện áp thấp gọi là dây quấn hạ áp (viết tắt là HA). Nếu điện áp thứ cấp bé hơn điện áp 

sơ cấp ta có máy biến áp giảm áp, nếu điện áp thứ cấp lớn hơn điện áp sơ cấp ta có 

máy biến áp tăng áp. 

1.1.2 Phân loại 

Phân loại theo công dụng: 

 - Máy biến áp điện lực: Dùng để truyền tải và phân phối điện năng trong hệ 
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thống điện lực 

 - Máy biến áp tự ngẫu: Biến đổi điện áp trong 1 phạm vi không lớn dùng để mở 

máy các động cơ điện xoay chiều. 

 - Máy biến áp chuyên dụng: Là những loại máy biến áp chỉ dùng trong những 

lĩnh vực nhất định như máy biến áp hàn, máy biến áp chỉnh lưu, máy biến áp cao 

tần,… 

 - Máy biến áp đo lường: Dùng để giảm áp và dòng điện lớn đưa vào dụng cụ 

đo. 

 - Máy biến áp thí nghiệm: Dùng để thí nghiệm điện áp cao. 

Phân loại theo phương pháp làm mát: 

 - Máy biến áp kiểu lõi: Có dây quấn bao quanh lõi thép. 

 - Máy biến áp kiểu vỏ (bọc): Có 1 phần mạch từ bao quanh 1 dây quấn. 

 - Máy biến áp dầu: Làm mát bằng dầu. 

 - Máy biến áp khô: Làm mát bằng không khí. 

Phân loại theo số pha và số trụ 

 - Máy biến áp 1 pha, 3 pha, nhiều pha. 

 - Máy biến áp 3 pha 3 trụ, 3 pha 5 trụ. 

 - Máy biến áp 2 dây quấn, 3 dây quấn, nhiều dây quấn. 

1.2 Máy biến áp 

1.2.1 Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp 

a, Cấu tạo máy biến áp 

Máy biến áp có các bộ phận chính sau đây:  

+ Lõi thép 

+ Dây quấn 

+ Vỏ máy. 

- Lõi thép của máy biến áp  

Dùng làm mạch dẫn từ: là phần mà trong đó xuất hiện từ thông khi có dòng 

điện chạy trong dây quấn máy biến áp. Phần có dây quấn được gọi là trụ hoặc lõi, ký 

hiệu là T. Phần không có dây quấn chỉ để khép kín mạch từ gọi là gông, ký hiệu là G. 

Cấu tạo của gông từ được biểu diễn như hình vẽ: 


